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1.1. Tính cấp thiết của luận án 

Th n     mộ     n  nh n     i         i       inh  ế      

n   i     h        n     m  i    nh    h n    n  ư     n     n  

nhi   n  nh   n  n hiệ  như   n  v  ni  vậ   iệ     h  iện v      

m   h n   i     n   h  . V  kinh tế, cây thông dễ trồn    inh   ưởng 

nhanh, biện  h     m  inh   n  iản, dễ áp dụng, trồng một lần cho 

thu nhậ  h n  năm   i      kinh tế cao, ổn   nh. Thân cây thông có 

thể sử dụng trong xây d ng, trong công nghiệp gi y, công nghiệp sản 

xu t ván nhân tạo. V  m t xã hội, cây thông tạ    n  ăn việc làm, 

 ăn   h  nhập, cải thiện mức sốn   h  n ười   n    c biệ     n ười 

dân vùng trung du, mi n núi. C    h n    n     i           iệ     n  

             ồn  v n   ồi    nh n        nh  inh  h i      iệ   h  h 

ứn  v i  i    iện  ậ        n   i m  n   i  h n      h n   hể   ồn  

   i     n    h  . Tuy vậy, sâu, bệnh hại   n      ối  ư ng làm ảnh 

hưởn   ến  ời sống của cây trồng, giảm khả năn   inh   ưởng, giảm 

năn     t rừng, thậm  h   ã    nh ng trận d ch làm chết hàng loạt 

cây con ảnh hưởng không nhỏ  ến sản xu t lâm nghiệp. 

Khi d ch SRT xu t hiện, chúng không chỉ gây thiệt hại v  

kinh tế do làm giảm q     ình  inh   ưởng, giảm sản  ư ng nh  … 

mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọn   ến cảnh q  n m i   ường. V  

m t kinh tế rừng, nếu b  nạn SRT phá hại thì việc chích nh a thông 

phải ngừng lại    n  v i năm.  ồng thời sản  ư ng rừn    ư ng sinh 

  ưởn  h n  năm  ủa rừng b  tổn hại r t nhi u. 

Hiện nay,  he     hư ng ch n   ể hư ng t i xây d ng một 

m i   ường sinh thái b n v ng, nhi u nhà khoa học trên thế gi i  ã 

v    n  n hi n  ứu v  việc phòng trừ sâu bệnh b ng biện pháp chọn 

giống kháng sâu bệnh. Trên th c tế trong một tổ h p các cá thể cùng 



 

loài sống trong cùng một  i u kiện sinh thái có nh ng cá thể b  sâu 

ăn n ư c lại có nh ng cá thể không b  ăn h  c ít b  ăn.  i       h  

th y có thể    n          hứa một ch t hay phức h p ch t hóa học 

làm sâu không thích ho c lá cây quá cứng làm giảm s  h p dẫn v i 

   …   t nhi u giả thuyế   ư    ư     v   ể chứn  minh  ư    i u 

   v   ìm     ư       hế kháng sâu của các loài này là r t quan 

trọng. 

 ể        ở khoa học trong việc chọn giống Thông nh a 

kháng SRT cần tìm hiểu tính kháng SRT của Thông nh a thông qua 

s  khác nhau gi a cây kháng và mẫn cảm v i SRT v : (1)      iểm 

hình thái, giải phẫu lá; (2) Các nhóm ch t hóa học chính có trong lá; 

(3) Thành phần vi  inh vậ  nội sinh. 

Xu t phát từ nh ng lý do trên, luận  n “Nghiên cứ      ở 

 h   họ   ể    ển  họn Th n  nh   (Pinus merkusii   n h. e   e 

V ie e)  h n        m  h n  (Dendrolimus punctatus Walker) và có 

sản  ư ng nh a cao”   t ra là r t cần thiế      ý n hĩ   ả v  lý luận 

và th c tiễn. 

1.2.   c tiêu nghiên c u 

1.2.1.                    

- X     nh  ư       ở khoa học và lý luận th c tiễn cho việc    ển 

chọn Thông nh a kháng Sâu róm thông và sản  ư ng nh a cao. 

1.2.2.                 

- Chọn  ư c một số cá thể Thông nh a kháng SRT và sản  ư ng 

nh a cao. 

- Bư    ầ        nh  ư c tính kháng SRT của các cá thể Thông 

nh a kháng thông q        nh mộ   ố      iểm hình  h i       iểm 

c u tạo lá,  h nh  hần     h    h   h   họ  v   h nh  hần     vi  inh 

vậ  nội  inh (VSVNS)     Th n  nh    h n  v  mẫn  ảm v i   T. 



 

1.3. Đối tượng  à phạ   i nghiên c u 

1.3.1.                      

-       m  h n  (Dendrolimus punctatus Walker). 

- Các lâm phần Thông nh a (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) tại 

H  T  n  - Th nh H  , Quỳnh Lư  - Nghệ An v  C n Lộ  - H  

Tĩnh. 

1.3.2.                    

L ận  n  ậ     n   i     n hi n  ứ  v       nh mộ   ố     

 iểm hình  h i       iểm c u tạo lá,  h nh  hần     h    h   h   họ  

v   h nh  hần     vi  inh vậ  nội  inh     Th n  nh    h n  v  mẫn 

 ảm v i   T. 

1.4.   ngh a  hoa học  à th c ti n của luận án 

1.4.1.                  

- Luận án là một công trình nghiên cứu khoa họ     cập một cách 

 ư n   ối  ầ   ủ   nh  h n    T  ủ  Th n  nh   ở nư c ta. Kết quả 

nghiên cứu của luận án sẽ mở    hư n  m i    n  n hi n  ứu chọn 

giốn       h n        ồng thời        ở khoa họ   ể  ư    ầu góp 

phần       nh tính kháng sâu của cây trồng. 

- Luận án cung c p nh ng dẫn liệu khoa học v  s   h   nh     c 

 iểm hình  h i       iểm c u tạ       h nh  hần     h    h   h   họ  

v   h nh  hần     vi  inh vật nội  inh     Th n  nh    h n  v  mẫn 

 ảm v i   T. 

1.4.2.                   

- Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần nâng cao hiệu quả  ừn  

  ồn  Th n  nh    h       ỉnh mi n T  n  Việt Nam, tạ   i u kiện 

cho rừng trồng Thông nh    inh   ưởng tốt, sản  ư ng nh a cao và 

phát huy chứ  năn   h n  hộ. 



 

- Tạo nguồn giống Thông nh a kháng SRT, có sản  ư ng nh a cao 

phục vụ công tác trồng rừng, giảm chi phí trong việc phòng trừ SRT. 

1.5. Nh ng đ ng g p  ới của luận án 

         n    ình  ầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống, 

chi tiết v        nh   nh  h n    T  ủ  Th n  nh   ở Việt Nam. 

- X     nh  ư          hể Th n  nh    h n    T  ại        iểm 

n hi n  ứ          nh n      hể     ản  ư ng nh   vư t trội từ 

16,87-74,55% so v i trung bình lâm phần kháng và từ 122,29-

302,76% so v i trung bình lâm phần mẫn cảm. 

- Bư    ầ        nh  ư     nh  h n    T  ủ          hể Th n  

nh  : 

+ Lá của nh n       h n     m     nh  ậm h n   ứn  h n  

   h  hư        n    n h n     ủa nh ng cây mẫn cảm. 

+ Cây kháng có góc phân cành nhỏ (35-6   ộ so v i thân cây), ít 

cành, cành mọc chếch lên hình ch  Y; ít lá, lá cứng, ít rủ xuống, lá 

mọc tậ     n   ầu cành, r t ít lá mọc ở   nh           n      hư       

r t ít nón quả (thậm chí không có quả), quả ít hạt; vỏ nứt sâu, màu 

  m  en. 

  C    h n         ệ ch   C  ene   - -      v      ệ ch t 

Pinene <a-> th   h n    v i cây mẫn cảm. Tư n  q  n  i    ản 

 ư n  nh   v      ệ  h   C  ene   - -      ư n  q  n  h ận  h  . 

- Số  ư ng chủng n m và khuẩn phân lậ   ư c ở lá các cây Thông 

nh a kháng l n h n   t nhi u so v i cây mẫn cảm; Ở lá cây kháng 

mậ   ộ bào tử của các chủng vi khuẩn     h n   t nhi u so v i lá cây 

mẫn cảm, cao nh t là chủng KT17 (8,6x10
8
 CFU/gam), th p nh t là 

chủng KT14 (3,7x10
5
 CFU/gam), ở lá cây mẫn cảm mậ   ộ bào tử 

cao nh t là chủng KT11 (1,3x10
5
 CFU/gam) và th p nh t là chủng 

KT19 (4,3x10
4
 CFU/gam). 



 

- 42 mẫu Thông nh a nghiên cứ   ư c chia làm 3 nhóm l n khác 

nhau v  khoảng cách di truy n: 

+ Nhóm I gồm   mẫ      h ảng cách di truy n so v i nhau là 

0,3 và so v i hai nhóm còn lại là 0,35. 

+ Nhóm II gồm 1  mẫ  v   ư c chia làm 2 phân nhóm. 

- Nhóm III gồm    mẫ      h ảng cách di truy n so v i nhau 

khoản    49 v   ư c chia làm 5 phân nhóm. 

1.6. Cấu trúc của luận án 

 Phần mở  ầ  (5 trang). 

 Chư n  1: Tổn  q  n v n    n hi n  ứ  (18 trang). 

 Chư n   :      iểm   hời  i n  nội   n  v   hư n   h   n hi n 

 ứ  (24 trang). 

 Chư n   : Kế  q ả n hi n  ứ  (63 trang). 

 Chư n  4: Kế    ận   ồn  ại v   iến n h  (     n ). 

   nh mụ        n    ình  ủ       iả  ã   n   ố  i n q  n  ến 

  ận  n. 

 T i  iệ   h m  hả . 

 Phần  hụ  ụ . 

 

Chương 1 

T NG Q  N V N Đ  NGHI N C   

1.1. T ng  uan tài li u nghiên c u 

1.1.1.                                    

Sâu róm thông (Dendrolimus punctatus Walker) phân bố 

 ư n   ối rộng từ các tỉnh phía Nam Trung Quố   ến mi n Trung 

nư c ta, ngoài ra còn một số loài SRT thuộc giống Dendrolimus như 

các loài D. sibericus, D. pini, D. spectabilis phân bố ở phía Bắc 

Trung Quốc và một số nư    h   như N    Ph  . 



 

Các tác giả  ã n hi n  tổng kế  v   ư           hế kháng sâu 

hại của cây trồng như    : 

1. Cơ chế không ưa thích (none preferent hoặc antixenosis): Là 

khả năn   ủa cây trồn    m  h    n    n   h n  ư   h  h  ừ    

làm giảm khả năn   ẻ trứng hay có nh n       iểm là cho côn 

trùng không thích ở  ăn h     ẻ trứng. C   hế  h n  ư  n      

 i n q  n  ến nhi u thuộc tính hình thái sinh lý ho c sinh hóa 

của cây chủ. Bao gồm nh ng cây có nh n       iểm v  hình 

dạn    ộ cứng của lá, nõn; cây có nhi u gai, lá có nhi u lông... 

làm cho sâu không muốn t n công. 

2. Cơ chế kháng sinh (antibiosis): Lá, nõn, thân ho c rễ cây có 

chứa nhóm ch t kháng   m  h       h n   h  h ăn  h  c làm 

giảm t  lệ sống, sinh sản của sâu làm cho sâu không thể tồn tại 

và phát triển trên nh ng cây có chứa nhóm ch   n  . C   hế 

 h n   h n   inh  hườn   ư c tạo nên từ sản phẩm  ộc của cây 

trồng tiết ra  h      n      hể    h    h        h   i   h    h  

  n    n   hi ăn. 

3. Cơ chế chịu đựng (tolerance): Cây có khả năn  hồi phục nhanh 

sau khi b  sâu phá hại, s  phá hại củ       ối v i nh ng cây này 

không gây ra nh ng thiệt hại l n. 

1.1.2.                                 

Từ nh n  năm 194     T (Dendrolimus punctatus Walker) 

 ã   m nhập vào Việt Nam từ Trung Quố    ư c ghi nhận xu t hiện 

ở Y n   n  - Bắ  Gi n .           h   T  ã  ắ   ầu xu t hiện ở 

một số      hư n : Năm 1958    T  ắ   ầu gây nên d  h  ăn   ụi lá 

khoảng 160 ha tại Núi Neo - Th nh H     ến năm 196    ch xảy ra ở 

khu v c Cầu C m - Nghệ An. Do diện tích rừng trồng thông l n 

(khoảng 300.000 ha) trên phạm vi rộng nên d ch SRT vẫn  hường 



 

xu t hiện và gây hại trên diện rộng. Nghiên cứu biện pháp phòng trừ 

SRT, v  d  tính, d       ư c th c hiện từ năm 196  (Lê Nam Hùng, 

1990). The   ố  iệ  báo cáo  ủ  Truong (1990),    h SRT  hườn  

    n      hiện v   h  hại  ừ 8.     ến 15.    h  h n  năm      

 iệ         v n      iện    h   ồn   h n    n như Hư n  Kh  - H  

Tĩnh  H  T  n  - Th nh H          n - Hà Nội  H  n  M i - Nghệ 

An. 

Biện pháp chọn giống cây kháng sâu bệnh hại  ã  ư c 

nghiên cứu và triển khai ở nư c ta ngay từ nh n  năm cuối của thế 

k  20 trong nông nghiệp (chọn tạo giống lúa chống rầ ).  ối v i cây 

rừng, việc chọn giống kháng bệnh  ư c bắ   ầu từ năm 1996. 

Chương 2 

NỘI D NG VÀ PHƯ NG PHÁP NGHI N C   

2.1. N i  ung nghiên c u 

2.1.1. C                 ô              SR   à sả  l        a 

cao 

2.1.2.                       SR        ô        

 S  khác biệt v       iểm gi a các cá thể Th n  nh    h n  v  

mẫn cảm v i   T. 

   nh  i   hản ứng củ    T  ối v i các cá thể Th n  nh   

kháng và mẫn cảm v i   T    n   h n   h  n hiệm. 

 Phân tích sinh hóa các mẫu lá của các cá thể Thông nh a kháng 

và mẫn cảm v i SRT. 

 X     nh thành phần VSVNS cây Thông nh a kháng và mẫn 

cảm v i   T. 

 Ph n    h     ạng di truy n nguồn gen cá thể Thông nh a kháng 

và mẫn cảm v i SRT. 



 

2.1.3.                     SR          dò  ,     đ    ở   ờ   ậ  

l ệ   à       ả      ệ   ậ      

 Xây d n  vườn vật liệu từ nh ng cây con nhân giốn   inh  ưỡng 

kháng SRT. 

 Xây d ng khu khảo nghiệm hậu thế từ hạt của nh ng cá thể 

Thông nh a kháng SRT tại 3   a  iểm  hường xuyên xảy ra d ch 

SRT: Hà Trung - Th nh H    N m   n - Nghệ An; Can Lộc - 

H  Tĩnh. 

   nh  i  mứ   ộ b  hại của các dòng   i   ình trong vườn vật 

liệu và khu khảo nghiệm hậu thế. 

2.2. Phương pháp nghiên c u 

2.2.1.    ơ   p  p               ô              SR   à sả  

l              

 Lậ  15    i    h ẩn  ại        iểm    n (tại m i      iểm thiết lập 

5 ô tiêu chuẩn v i  iện    h m i    i    h ẩn    1.000 m
2
)  ể  he  

  i    lệ và mứ   ộ b  hại do SRT liên tục trong  hời  i n 3 tháng 

(tháng 6, 7 và 8). 

 Phân c p mứ   ộ b  hại cho từng cây trên ô tiêu chuẩn theo 5 

c p, v i các chỉ tiêu như    : 

Cấp hại Chỉ tiêu phân cấp 

0 C    hỏe    n     h n     hại (C    h n     ) 

1   5%   n       hại  

2 25 -  5 %   n       hại 

3 50 -   5%   n       hại 

4 ≥ 5%   n       hại (C   mẫn  ảm v i    ) 

T  n     ở  ế  q ả  h n        hại        nh        hại     

nh      n     h n   i        ể   nh    n      hỉ  i      : 

 T  lệ cây b  sâu hại  ư         nh theo công thức: 



 

 Chỉ số b  hại bình quân trong ô tiêu chuẩn  ư c tính theo công 

thức: 

Chỉ  ố        hại bình quân R<1 Kháng sâu 

Chỉ  ố        hại bình quân 1≤ ≤  B  hại nhẹ 

Chỉ  ố        hại bình quân R>2 Mẫn  ảm v i     

2.2.1.1. Phương pháp chọn cá thể Thông nhựa kháng SRT và sản 

lượng nhựa cao 

     ếm      hỉ  i    inh   ưởn  (D1.3, Hvn) của các cá thể Thông 

nh a tu ển  họn v       nh v i    n   ình   m  hần. 

 Lư ng nh    h    ế  ủ           ư         nh b n   hư n  

 h    ẽo máng, hứng nh a chả        n   4  iờ  he   hư n  

 h   n hi n  ứ   ủ  H  H   Th nh v  T ần C  (1997). 

 Nh ng cây có mứ   ộ b  hại b ng 0 trong các ô tiêu chuẩn có chỉ 

số mứ   ộ b  hại  1 v      ứng các chỉ  i    ể l a chọn cây trội 

theo Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 147-2006 (cây trội cần     ộ 

vư t so v i tr  số trung bình củ    m  ừng 25% v   ường kính 

và 10% v  chi u cao; có sản  ư ng nh   vư t 15% sản  ư ng 

nh a trung bình củ    m  ừng). 

2.2.2.    ơ   p  p                       SR        ô        

 Mô tả      iểm hình thái cây: Góc phân cành, màu sắc vỏ   ộ 

nứt vỏ v  nh a. 

 So sánh một số      iểm hình  h i    như m    ắ      h  hư c và 

 ộ cứng của lá. 

      nh      iểm c u tạo lá: từ mẫu lá thông cắt lát mỏng tại v  

    1/   h    ầ             h    n   m   nh v  q  n          hỉ 

tiêu giải phẫ    .     ếm    h  hư c của l p cutin, biểu bì, hạ bì 

v  nh  m   ồng hóa và so sánh gi a lá cây kháng v i cây mẫn 

cảm. 



 

 Sử dụn   hư n   h        n thống của côn trùng học trong gây 

nuôi SRT. 

  ử  ụn  hệ  hốn  GC/M  v i m    ắ   ý  h  HP6980 (Mỹ) nối 

 h   v i  e e      hối  hổ A i en  5975N (Mỹ)  ể  h n    h 

 h nh      h nh  hần h   họ     n  tinh dầu của các mẫu lá. 

   nh danh VSVNS b ng giải trình t . 

2.2.3.    ơ   p  p đ                   SR          dò  ,     

đ    ở   ờ   ậ  l ệ   à       ả      ệ   ậ      

 Xây d n  vườn vật liệu và khu khảo nghiệm hậu thế theo tiêu 

chuẩn ngành 04 TCN 147-2006. 

 Phân c p mứ   ộ b  hại củ        n    i   ình Th n  nh     he  

  i  ậ    nh  ủ        ưởn   h nh v      n n m i nở  ư n     

mục 2.2.2. 

2.2.4.    ơ   p  p xử lý  à p â       s  l ệ             

 Phư n   h     nh    n  ố liệ   ư c th c hiện theo quy trình xử 

lý thống kê ứng dụng trong Lâm nghiệp v i s  h  tr  của các 

phần m m  hốn     (    P    v  Gen       P    E  e …). 

Chương 3 

  T Q Ả NGHI N C   VÀ THẢO L  N 

3.1. Chọn các cá thể TN  háng   T  à sản lượng nh a cao 

3.1.1.         , đ                   â          SR  

Trong số 15 ô tiêu chuẩn, chỉ có 5 ô tiêu chuẩn có chỉ số b  

hại <1. Ở nh ng ô tiêu chuẩn n          ố số cây trong ô tiêu chuẩn 

có c p b  hại   n  0, tức là cây khỏe mạnh, không th y s  xu t hiện 

củ    T ở  ả    h n   i      . 

3.1.2. C                        SR   à sả  l              

The   i    h ẩn  h n   hì       ội  ư    họn       v i   m 

 ừn    n  q  nh      nhi n            nh n    m  hần     năm  



 

nhi     ổi  ã q       nhi    ần  ỉ   hư  v   ã   ổ    nhi n n n việ  

      nh       ội      h  nhi    h   hăn. Ch nh vì vậ     nh  ộ vư   

 he   i         n   ình  h n   ủ     i    h ẩn    nh n        ội. 

Kết quả     ếm số liệu v   inh   ưởng và sản  ư ng nh a 

cho th y trong  ổn   ố 9      Th n  nh         ển    c p b  hại 

  n      hỉ               ứn   ư    i    h ẩn  họn       ội  he  

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 147-2006. Nh n      hể  ư c chọn là 

nh ng cây trội     ộ vư t so v i    n   ình  ủ     i    h ẩn (  m 

 hần  h n ) từ 24,05-57,85% v   ường kính  ường kính thân cây ở 

v  trí 1,3m, từ 10,20-26,50% v  chi u cao vút ngọn v      ư ng nh a 

cao h n từ 16,87-74,55%    v i      ố    n   ình  ủ    m  hần 

 h n . 

Kết quả       nh  ư ng nh a b n   hư n   h    ẽo máng 

cho th y nh ng cá thể Thông nh a  ư c tuyển chọn     h n   i 

122,29-302,76% so v i      ố    n   ình  ủ    m  hần mẫn cảm.     

  u là nh ng cá thể  hư   ừn   ư c ghi nhận     ã    SRT gây hại, 

kể cả trong nh ng trận d ch l n nh t tại nh ng khu v c này. 

3.2. Nghiên c u tính  háng   T của Thông nh a 

3.2.1. S       b ệ     đặ  đ      ữ   â    ô               à 

     ả      SR  

3.2.1.1. Đặc điểm hình thái cây 

T  n  q     ình  i u tra, chọn các cá thể Thông nh a kháng 

SRT, tác giả quan sát th y có s  khác biệt rõ rệt v  hình thái bên 

ngoài gi a cây kháng và cây mẫn cảm. 

Kết quả cho th y gi a cây kháng và cây mẫn cảm có s  khác 

biệt rõ ràng v  hình thái bên ngoài: cây kháng có góc phân cành nhỏ 

(35-6   ộ so v i thân cây), tạo thành hình ch  Y     n   hi        

mẫn cảm có góc phân cành l n   hĩ  n  n   ần như vuông góc v i 



 

 h n         h  hư         nh  h n    u nhau; lá cây kháng mọc tập 

trung ở  ầ    nh    n     hư   h t. 

 

Hình 3.1: Góc phân cành cây KH 

 

Hình 3.2: Góc phân cành cây MC 

Lá cây mẫn cảm còn mọc rải      ến tận gần gốc nh ng cành 

thứ c          hư ng rủ xuống, tạ  n n   n      m     h n  vỏ của 

cây kháng nứ          m     m  en    n vỏ của cây mẫn cảm có 

màu nâu xám và vết nứt của vỏ nông; lúc m i khai thác nh a của cây 

kháng có màu trắng vàng, nh a của cây mẫn cảm lại có màu trắng 

 ục. Khi  i  i u tra ngoài th           ộ có thể nhận     ư c s  khác 

nhau gi a cây kháng và mẫn cảm v i   T  h n  q            iểm 

hình thái bên ngoài r t dễ q  n      ư c như:    h  hư        ộ cứng 

của lá, màu sắc lá và góc phân cành. 

3.2.1.2. Đặc điểm hình thái lá 

Kết quả cho th y lá của nh ng cây kháng SRT có màu xanh 

 ậm h n   ứn  h n     ủa nh ng cây mẫn cảm.  ồng thời, kích 

 hư        n    n h n   t nhi u so v i lá cây mẫn cảm    i h n  ến 

31% (32,47 cm so v i 22,27 cm), rộn  h n  ến 33% (13,09 mm so 

v i 8,8 mm). Khi nếm thử cho th y lá cây kháng có v   h   h n    

v i lá cây mẫn cảm. 



 

3.2.1.3. Đặc điểm cấu tạo lá 

Tiến hành giải phẫu lá Thông nh a kháng và lá mẫn cảm v i 

SRT nhận th y có s  khác biệt v  m t c u tạo ở cả ba loại lá: lá già, lá 

bánh tẻ v     n n       iểm c u tạo lá của cây Thông nh a kháng và 

mẫn cảm v i   T  ư c thể hiện ở. 

Kết quả chỉ ra r ng tầng cutin, tầng biểu bì, tầng hạ bì trên và 

 ư i, gân lá của lá già của cây kh n        h  hư c dầ  h n    v i 

lá già cây mẫn cảm  nhưn   ần  nh  m   ồng hóa của cây mẫn cảm 

lại l n h n    v i tần  nh  m   ồn  h        h n . Tư n    , lá 

bánh tẻ v     n n      h n    n      ầng cutin, tầng biểu bì, tầng 

hạ bì và gân lá l n h n    v i cây mẫn cảm  nhưn  nh  m   ồng 

hóa nhỏ h n. 

3.2.2.          p ả          SR  đ                    ô        

kháng SRT 

3.2.2.1. Tính kháng SRT của các cá thể Thông nhựa 

V i 30 lồng nuôi b ng lá của nh ng cây kháng; có t i 17 

lồng toàn bộ     n n  ã  hết ngay sâu khi trứng nở khoảng 2-3 ngày, 

chỉ có 13 lồng có sâu non phát triển  ến  i i   ạn nhộng, tuy nhiên 

số  ư ng sâu non phát triển  ến  i i   ạn nhộn    n    t ít (22 

nhộn ). T  n   hi     ố  ư ng sâu non phát triển  ến  i i   ạn 

nhộng ở 15 lồng nuôi b ng lá các cây mẫn cảm lại r t cao (330 

nhộn    ạt 73,33%). H n n a, thời gian phát dục của sâu non ở 13 

lồng cây kháng ngắn h n   t nhi u so v i 15 lồng cây mẫn cảm 

(41,92 ngày so v i 48 1  n   )   ồng thời trọn   ư ng nhộng ở 13 

lồng nuôi lại nhỏ h n    v i 15 lồng cây mẫn cảm (1,12 gam so v i 

1,36 gam). 



 

3.2.2.2. Tập tính của sâu trưởng thành 

Kết quả  he    i q     ình  ẻ trứng củ        ưởng thành trên 

lá của các cây kháng và mẫn cảm cho th y không th y xu t hiện 

trứng trên t t cả các lá của cây kháng, chỉ th y xu t hiện trứng trên lá 

của cây mẫn cảm ho      n  ư i của lồng nuôi. 

Quan sát th y r ng có một số       ưởn   h nh  ã  ậu trên lá 

     h n  nhưn   ại  h n   ẻ trứn        ó chúng bay sang lá cây 

mẫn cảm ho    ư i của lồn  n  i  ể  ẻ trứn . Như vậy lá cây kháng 

 ã ảnh hưởn   ến s   ẻ trứng củ        ưởn   h nh.       ưởng 

 h nh  ã  ến  ậ     n         h n  nhưn     ở         h n      h t 

 ì   y (có thể là nhóm ch         ổi)  ã       ổi       ưởng thành 

v        ưởng thành cảm th y sẽ  h n   ảm bảo nguồn thứ  ăn h  c 

nguồn thứ  ăn  h n   h  h h p cho thế hệ     n n  h n   ẻ   ứn  

   n   . 

3.2.2.3. Tập tính của sâu non mới nở 

      ình  he    i  ậ    nh  ủ      n n m i nở  hi  ư   n  i 

  n          i   ình ở khu khảo nghiệm cho th y sau khi trứng nở 

sâu non chỉ ở lá cây kháng một thời gian r t ngắn             n n    

tìm nguồn thứ  ăn  h  h h p b ng cách di chuyển  ến lá cây mẫn 

cảm; theo dõi thêm th y r ng nh ng con sâu non không có khả năn  

di chuyển  ể tìm nguồn thứ  ăn   n   hỉ tồn tại  ư c trong 2-3 ngày. 

3.2.3.   â       s     ó          l                   ô        

       à      ả      SR  

3.2.3.1. Các lớp chất chính (không phải thành ph n tinh   u) 

Kế  q ả      hản ứn   hử   nh   nh  h   h      n   hần  hiế  

nư    ủ      mẫ         m   nh m  h     nin     v n i  v      nin. 

Kế  q ả       nh          h    h nh ( h n   hải  h nh  hần  inh 



 

 ầ )  hư   ủ     ở  ể  h n  iệ   ư       h   nh    i            h   

có trong lá cây kháng và mẫn cảm v i SRT 

3.2.3.2. Thành ph n hoá học của tinh   u các m u lá   ng phương 

pháp s c k  khí kh i ph  

Kết quả phân tích cho th y ở cả        iểm nghiên cứu, thành 

phần v  h m  ư ng các h p ch t thuộc nhóm terpene gi a các mẫu lá 

của cây kháng và mẫn cảm có s   h   nh       ệ . 

Ở cả        iểm nghiên cứu các mẫ          h n    u có 

thành phần nhóm ch t Carene <D-3-      h n hẳn so v i mẫu lá cây 

mẫn cảm    c biệ      ối v i 2 Nghệ An v  H  Tĩnh      ệ Carene 

<D-3-> trung bình ở      h n      h n   i 6 và 20 lần so v i cây 

mẫn cảm ở 2 khu v c trên, ở 2 khu v c này các cây mẫn cảm        

    ệ Carene <D-3-> r t th p (<1%), cá biệt chỉ          NA C1 v  

NA C         ệ C  ene   - -     1  46% v  6,53%. 

T t cả các cây kháng ở cả        iểm nghiên cứ             ệ 

Carene <D-3-> trên 20%, cá biệ         NA  9  HT  6  HT 11    

    ệ C  ene   - -   h      (    4%   8  % v  29,5%). 

 ối v i      iểm Th nh H        ệ Carene <D-3-> ở cả 2 loại 

cây kháng và mẫn cảm        n 15%      nhi n     ệ Carene <D-3-> 

trên cây kháng vẫn     h n    v i cây mẫn cảm. 

Có một s  trùng h p khá thú v  là t t cả          h n      

       ệ Pinene <a-> th   h n    v i cây mẫn cảm (Thanh Hóa: 

12,31% so v i 18,23%; Nghệ An: 16,03% so v i    49%  H  Tĩnh: 

13,73% so v i 28,20%). 

Từ kết quả     ếm sản  ư ng nh a và thành phần hóa họ  

 ủ   inh  ầ      mẫ     Th n  nh a cho th            h n    u là 

nh ng cây có sản  ư ng nh       h n    v i cây mẫn cảm   ồng thời 

    ệ Carene <D-3-> (- -C  ene)     v      ệ Pinene <a-> (-



 

Pinene) th  .  i u này trùng h p v i nghiên cứu củ  L   ình Khả 

v   ồng tác giả (1995) khi nghiên cứu quan hệ gi    ư ng nh a và 

ch    ư ng nh a ở cây Thông nh a 14 tuổi tại  ại Lải - Vĩnh Phú . 

The   h n     hệ  ố  ư n  q  n  ủ  N   ễn Hải Tu   

(   6)   ản  ư n  nh    ủ   ả        iểm n hi n  ứ       ư n  q  n 

 h ận  h   v i     ệ  h   Carene <D-3-> )9,07,0(  r      n   hi 

    ư n  q  n  i    ản  ư n  nh   v     lệ  h   Pinene <a->        

 ư n  q  n n h  h: hệ  ố  ư n  q  n    ủ       iểm N hệ An    

 ư n  q  n  h   )9,07,0(  r   hệ  ố  ư n  q  n    ủ       iểm 

Th nh H   v  H  Tĩnh     ư n  q  n  ư n   ối  h   

)7,05,0(  r . 

3.2.4.   à   p ầ  VSVNS cây   ô               à      ả      

SRT 

3.2.4.1. Thành ph n nấm n i sinh 

Tổng h p các chủn  n m  h n  ậ   ư   ở            Th n  

nh    h n  v  mẫn  ảm v i   T  h   h y phân lậ   ư c 15 chủng 

n m nội  inh     n        nh ng chủng chỉ xu t hiện ở lá cây kháng 

(NT1, NT2, NT4, NT7, NT11, NT12, NT14) ho c cây mẫn cảm 

(NT6  NT1   NT15) nhưn    n     một số chủng có m t cả 2 loại 

    (NT   NT5  NT8  NT9).  ồn   hời  ần           hiện  ủ      

 hủn  n m   n   h   nh       ệ   như  hủng NT1, NT7 chỉ xu t 

hiện ở 4 và 8 mẫu lá cây kháng, chủng NT15 chỉ      hiện ở 4 mẫ  

       mẫn cảm; có nh ng chủng chỉ th y xu t hiện 1 lần ở lá cây 

kháng (NT11, NT13, NT14) ho c ở lá cây mẫn cảm (NT10). Thành 

phần vi  h ẩn nội sinh 

3.2.4.2. Thành ph n vi khu n n i sinh 

    v        iểm khuẩn lạ     n m i   ườn  n  i     như 

màu sắc, mép khuẩn lạc, cách mọ … v  hình  h i      ử trên kính 



 

hiển vi  v i  ổn   ố 45 mẫu lá Thông nh    h   ại        iểm n hi n 

 ứ , phân lậ   ư c 19  hủn  vi  h ẩn nội  inh  ý hiệ   ừ KT1  ến 

KT19. 

Tổng h p các chủng VK phân lậ   ư    ừ     ủ          

Th n  nh    h n  v  mẫn  ảm v i   T  h   h y phân lậ   ư c 19 

chủng VK nội  inh     n        1   hủng chỉ xu t hiện ở lá cây 

kháng (KT2, KT4, KT5, KT6, KT7, KT8, KT10, KT12, KT13, 

KT14, KT16, KT17, KT18); 3 chủng chỉ xu t hiện ở lá cây mẫn cảm 

(KT11, KT15, KT19); và 3 chủng xu t hiện ở cả 2 loại     (KT1  

KT   KT9).  ồn   hời  ần           hiện  ủ       hủn  n m   n  

 h   nh       ệ   như  hủng KT2, KT8, KT10 và KT12 chỉ xu t hiện 

ở 5, 4, 4 và 5 mẫu lá cây kháng, chủng KT19 chỉ      hiện ở   mẫ  

       mẫn cảm. Mậ   ộ VK gi a các mẫu lá cây kháng và mẫn cảm 

  n    t khác nhau. Ở cây kháng mậ   ộ     h n   t nhi u, cao nh t 

là chủng KT17 (8,6x10
8
 CFU/gam), th p nh t là chủng KT14 

(3,7x10
5
 CF /  m)     n   hi    ở cây mẫn cảm mậ   ộ cao nh t 

  n   hỉ là 1,3x10
5
 CFU/gam (KT11) và th p nh t là 4,3x10

4
 

CFU/gam (KT19). 

3.2.4.3. Đánh giá ảnh hưởng của VSVNS đến tập tính của sâu trưởng 

thành và sâu non mới nở 

Theo dõi quá trình  ẻ trứng củ        ưởng thành sau 5 ngày 

v  h    h y r ng có một số       ưởn   h nh  ã  ậu trên lá cây có 

phun dung d ch chứa bào tử n m và khuẩn phân lậ   ư c từ nh ng 

     h n  (NT1  NT   KT   KT8  KT1   KT1 ) nhưn   ại  h n   ẻ 

trứn           hún   ay sang lá cây có phun dung d ch chứa bào tử 

n m và khuẩn phân lậ   ư c từ nh ng cây mẫn cảm (NT6, NT15, 

KT19) ho    ình  ối chứng (chứ  nư c) ho    ư i của lồn  n  i  ể 

 ẻ trứng 



 

3.2.4.4. Giám định VSVNS   ng phương pháp sinh học phân tử 

Các chu i A N  ư c so sánh v i GeneBank thông qua giao 

diện tìm kiếm BLAST nucleotide-n   e  i e   t tại Trung tâm 

Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia Mỹ   h   ư c kết quả ở 

Bảng 3.17. 

Bản  3.17: Kết quả   nh danh VSVNS cây Thông nh a 

Ký hi u 

chủng 

Mã số trên 

Genbank 
Đ  tương đồng (%) Tên  hoa học 

NT1 KJ780755.1 621/622 (99,8%) Perenniporia tephropora 

NT7 JQ900635.1 557/567 (98,2%) Bionectria ochroleuca 

KT2 KF979144.1 1380/1381 (99,9 %) Pseudomonas aeruginosa 

KT8 CP010053.1 1391/1391 (100%) Bacillus subtilis 

KT10 DQ120522.1 1391/1392 (99,9%) Paenibacillus polymyxa 

KT12 CP008929.1 1386/1387 (99,9 %) Pseudomonas aeruginosa 

3.2.5.   â       đ  d    d                              Thông 

            à      ả      SR  

T  n     ở d  liệu của 42 mẫu Thông nh a v i 4 mồi 

 AP     hình        ng biể   ồ quan hệ di truy n thể hiện ở Hình 

3.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.39: Biể   ồ quan hệ di truy n gi   4  mẫ  Th n  nh a 



 

Qua biể   ồ di truy n gi a các mẫu cho th y quan hệ di 

truy n gi       mẫ  Th n  nh    ư n   ối th p (hệ số  ư n   ồng di 

truy n th p nh t chỉ là 0,28). Tuy nhiên, có nh n  mẫ  Th n  nh a 

có mối quan hệ di truy n r t gần   i v      hể   i như   n  mộ       

 ứ  như  i   mẫ  TH C1 v i TH C4  TH C5   i   mẫ  TH C3 

v i TH003, HT001, TH004; gi   mẫ  TH C  v i NA C   hệ số 

 ư n   ồn   i       mẫ     n  m i nh m n     u b ng 1,0. Một số 

mẫ   h      mối quan hệ di truy n r t gần   i như mẫ  NA007 v i 

mẫ  NA010, gi   mẫ  NA C2 v i NA C5   i   mẫ  HT006 và 

HT009 có hệ số  ư n   ồng di truy n l n h n   9. 

D a vào biể   ồ di truy n, 42 mẫu Thông nh a nghiên cứu 

 ư c chia làm 3 nhóm l n khác nhau v  khoảng cách di truy n. 

 Nhóm I gồm   mẫ  HT004 và HT003 có khoảng cách di truy n 

so v i nhau là 0,3 và so v i hai nhóm còn lại là 0,35. 

 Nhóm II gồm 1  mẫ  v   ư c chia làm 2 phân nhóm. 

 Nhóm III gồm    mẫ      h ảng cách di truy n so v i nhau 

khoản    49. Nh m n    ư c chia làm 5 phân nhóm. 

3.3. Đánh giá tính  háng   T của các  òng, gia đình ở  ườn  ật 

li u  à  hu  hảo nghi   hậu thế 

3.3.1. Xâ  d      ờ   ậ  l ệ  

Từ nh ng cây con nhân giốn   inh  ưỡng (ghép cành, chiết 

cành), tác giả  ã  iến hành xây d ng mộ  vườn vật liệu giống tại 

Trung tâm Khoa học Sản xu t Lâm nghiệ    n  Bắc Bộ ( ại Lải  

Vĩnh Phú ). T   nhi n  nh n        ội  h n    T         iểm        

     nh n n  hỉ m i  iến h nh  h   v   hiế    nh  h  18        n  

 ổn   ố          ội. 



 

3.3.2. Xâ  d          ả      ệ   ậ      

      ình  he    i vậ  hậ  họ   h   h            ố, mẹ tuyển 

chọn kháng SRT ở cả        iểm nghiên cứ    u phát triển n n   c 

và nón cái muộn h n    v i lâm phần từ 20-30 ngày. Cây kháng 

 hường có ít nón quả và ít hạt nên khả năn   inh  ản h     nh  h n  

   . Vì vậ  nh ng cây kháng SRT lại có r t ít quả, thậm chí có 

nh n       h n     q ả (  c biệt là nh ng cây ở Nghệ An và Hà 

Tĩnh  h n   h   ư c quả); tác giả chỉ  h   ư c quả của 05 cây 

Thông nh a kháng ở Thanh Hóa v i số  ư ng r t ít. Số  ư ng cây 

  n  h   ư c từ hạt của nh n        ội  ã   ồng 3 ha khu khảo 

nghiệm hậu thế tại        iểm  hường xuyên xảy ra d ch SRT. 

3.3.3. S       ở           dò  ,     đ      ô        

Thông nh a là một trong nh n     i      inh   ưởng chậm, 

khu khảo nghiệm m i trồn   ư c 4-5 năm   ổi, có một số cây thậm 

 h   hư   ạ   ư c chi u cao 1,3 m nên m i tiến h nh     ếm các chỉ 

 i    inh   ưởn  như chi u cao vút ngon (Hvn) v   ường kính gốc 

(D0) chứ  hư      ố liệu v   ường kính thân cây ở v  trí 1,3 m (D1,3) 

  n  như  hể    h     v  năn     t. Từ     ư      ố liệu tổng quát v  

 inh   ưởng củ        n    i   ình ở          iểm thí nghiệm. 

Kết quả ph n    h  inh   ưởng củ        n    i   ình Th n  

nh      n  vườn vật liệu và khu khảo nghiệm hậu thế ở          iểm 

nghiên cứu cho th       ệ sống củ       i   ình     4  5   ổi là khá 

cao (Thanh Hóa: 82,6%; Nghệ An: 84  %  H  Tĩnh: 8   %). 

Kết quả phân t  h   n   h   h y gi         n    i   ình 

Thông nh a không có s  sai khác v  các chỉ  i    inh   ưởng (Hvn và 

D0). Tuy nhiên, cá biệt có nh ng cá thể  inh   ưởng khá tốt, ví dụ ở 

H  Tĩnh         ạt Hvn=3,5 m, D0=8,0 cm. 



 

3.3.4.                     SR          dò  ,     đ      ô   

     

3.3.4.1. Phân cấp mức đ   ị hại của các  òng, gia đình Thông nhựa 

Tác giả  ã  iến h nh  i u tra phân c p mứ   ộ b  hại  ủ      

  n    i   ình    n   h   hảo nghiệm hậu thế v  vườn vật liệu 2 lần 

   n  năm ( h n    v   h n  1 )         nh ng thời  iểm  hường xảy 

ra d ch SRT ở          hư n . T   nhi n ở cả 2 lần  i        hì   u 

không th y xu t hiện b t kỳ d u hiệu phá hại nào của SRT. Mứ   ộ 

b  hại của t t cả          i         u b ng 0 (tức là cây khỏe mạnh 

 ình  hường, tán lá không b  hại). 

3.3.4.2. Tập tính của sâu trưởng thành 

 ể kiểm     q     ình  ẻ trứng củ        ưởng thành trên lá 

củ        n  v   i   ình    n  vườn vật liệu và khu khảo nghiệm, 

tiến hành thu lá củ         , cắm nh n     n   v    ình nư   v    t 

trong lồn   ư i (6 cây/lồng). S        t ở m i lồng 10 c p nhộng 

SRT. 

Quá trình theo dõi tập tính củ        ưởng thành sau 5 ngày 

v  h    h   h y không xu t hiện trứng trên t t cả các lá của các dòng 

Thông nh a ở vườn vật liệ  (Vĩnh Phú ).       ưởng thành sau khi 

v  h    h n   ìm  ến các cành, lá các cây Thông nh    h n    t 

trong lồng nuôi mà chỉ th y xu t hiện       ưởn   h nh  ậ     n  ư i 

của lồn  n  i v   ẻ trứn     n   . 

 ối v i thí nghiệm sử dụng các cành, lá củ       i   ình ở 

khu khảo nghiệm hậu thế ở        iểm (Thanh Hóa, Nghệ An và Hà 

Tĩnh)  h n     t hiện trứng trên t t cả các lá củ       i   ình Th n  

nh    h n .      hi v  h         ưởn   h nh  h n   ìm  ến các 

cành, lá các cây Thông nh    h n    t trong lồn  n  i  ể  ẻ trứng 

mà chỉ th y xu t hiện       ưởn   h nh  ậu trên  ư i của lồng nuôi 



 

v   ẻ trứn     n         h y xu t hiện một số trứng trên lá của cây 

 ối chứng tuy v i số  ư ng không nhi u, chỉ là vài chục quả/cây. 

3.3.4.3. Tập tính của sâu non mới nở 

      ình  he    i  ậ    nh  ủ      n n m i nở  hi  ư   n  i 

  n          i   ình ở khu khảo nghiệm cho th y sau khi trứng nở 

sâu non chỉ ở lá cây kháng một thời gian r t ngắn             n n    

tìm nguồn thứ  ăn  h  h h p b ng cách di chuyển  ến lá cây mẫn 

cảm; theo dõi thêm th y r ng nh ng con sâu non không có khả năn  

di chuyển  ể tìm nguồn thứ  ăn   n   hỉ tồn tại  ư c trong 2-3 ngày. 

Như vậy có thể nói r n          iểm của lá ho c trong lá của nh ng 

cây kháng có ch t thuộc nhóm ch         ổi  ã      ộn   ến s  quá 

  ình  ẻ trứng củ        ưởng thành và s  ăn  ủa sâu non m i nở. 

Qua kết quả phân c p mứ   ộ phá hại của SRT và thí nghiệm 

theo dõi tập tính củ        ưởn   h nh v      n n  ối v i các dòng, 

 i   ình  h   h y ở ngoài hiện   ường nh ng cây Thông nh a trong 

khu khảo nghiệm hậu thế   n  như ở vườn vật liệu m i  ư c 4-5 

năm   ổi nên có thể  hư   hải là nguồn thứ  ăn  h  h    ối v i 

  T. T   nhi n  hi  ư c nuôi trong phòng thí nghiệm v i  ư ng 

thứ  ăn hạn chế sâu non vẫn  h n   ìm  ến nh n    n    i   ình     

 h n   ể tìm nguồn thứ  ăn m   hỉ có một số     n n  ã  ố gắng 

duy trì nòi giống b n     h ăn      ộc lá của nh n   i   ình  ối 

chứng (mẫn cảm v i SRT). 

Chương 4 

  T L  N – T N TẠI VÀ  I N NGH  

4.1.  ết luận 

-  ã    ển chọn  ư c 30 cá thể Thông nh a tại        iểm nghiên 

cứu kháng SRT và sản  ư ng nh   vư t trội từ 16,87-74,55% so v i 



 

trung bình lâm phần kháng và từ 122,29-302,76% so v i trung bình 

lâm phần mẫn cảm. 

- Bư    ầ        nh  ư c tính kháng SRT của các cá thể Thông 

nh a tuyển chọn: 

       ô           : 

+ Cây kháng có một số      iểm khác biệt so v i cây mẫn cảm: góc 

phân cành nhỏ (35-6   ộ so v i thân cây), ít cành, cành mọc chếch 

lên hình ch  Y; ít lá, lá cứng, ít rủ xuống, lá mọc tậ     n   ầu cành, 

r t ít lá mọc ở   nh           n      hư         t ít nón quả (thậm chí 

không có quả), quả ít hạt; vỏ nứt      m     m  en. 

+ Lá củ          h n    T    m     nh  ậm, cứn  h n     ủa 

nh ng cây mẫn cảm.  ồng thời     h  hư        n     h n   t nhi u 

so v i lá cây mẫn cảm    i h n  ến 31% (32,47 cm so v i 22,27 cm), 

rộn  h n  ến 33% (13,09 mm so v i 8,8 mm). 

+ Lá của cây kháng SRT có tầng cutin, tầng biểu bì và tầng hạ bì 

dầy, tần  nh  m   ồng hóa mỏng. 

Tính kháng sinh: 

+ Một số nhóm ch t chỉ th y xu t hiện trong các mẫu lá kháng, 

nhưn   h n   h y xu t hiện trong mẫu lá các cây mẫn cảm: Thujene 

<a->, Sabinene, Terpinene <a->, Cymene <o-> và Terpinen-4-ol. 

  C    h n         ệ ch   C  ene   - -      v      ệ ch t Pinene 

<a-> th p so v i cây mẫn cảm. Tư n  q  n  i    ản  ư n  nh   v  

    ệ  h   C  ene   - -      ư n  q  n  h ận  h  . 

- Số  ư ng chủng n m và khuẩn phân lậ   ư c ở lá các cây Thông 

nh a kháng v i SRT l n h n   t nhi u so v i lá các cây mẫn cảm (8 

chủng n m và 13 chủng khuẩn so v i 3 chủng n m và 3 chủng 

khuẩn). Ở mẫu lá cây kháng mậ   ộ bào tử của các chủng khuẩn cao 



 

h n   t nhi u so v i lá cây mẫn cảm, cao nh t là chủng KT17 

(8,6x10
8
 CFU/gam), th p nh t là chủng KT14 (3,7x10

5
 CFU/gam). 

- C   mẫ  Th n  nh a nghiên cứu có mứ   ộ     ạng di truy n cao, 

hệ số  ư n   ồn       ộng từ    8  ến 1  . T  n  4  mẫ  Th n  

nh a nghiên cứ   ư c chia làm 3 nhóm khác nhau v  khoảng cách di 

truy n. Các nhóm có quan hệ di truy n v i nhau th p (hệ số  ư n  

 ồng là 0,28). 

- Khi nuôi SRT b n           n    i   ình TN    n  vườn vật liệu và 

khu khảo nghiệm        ưởn   h nh  h n   ẻ trứng trên t t cả các lá 

của c    i   ình Th n  nh    h n .  ồng thời, sâu non m i nở   n  

chỉ ở lá cây kháng một thời gian r t ngắn             n n    tìm 

nguồn thứ  ăn  h  h h p b ng cách di chuyển  ến lá cây mẫn cảm. 

4.2. Tồn tại  

- M i       nh  ư c 30 cây TN kháng SRT và sản  ư ng nh a cao 

tại        iểm nghiên cứu, trên th c tế tại          hư n  n     n 

một số lâm phần có thể còn nhi u các cá thể Thông nh a kháng SRT. 

- Chỉ  h   ư c quả của 05 cây Thông nh a kháng ở Thanh Hóa v i 

số  ư ng r t ít. Chính vì vậy số  ư n   i   ình ở khu khảo nghiệm 

hậu thế chỉ     5  i   ình Th n  nh a kháng ở Thanh Hóa và 01 gia 

 ình Th n  nh    ối chứng. 

4.3.  iến ngh  

- Kết quả theo dõi vật hậu cho th y các cây bố, mẹ kháng SRT ở cả 3 

     iểm nghiên cứ    u phát triển n n   c và nón cái muộn h n    

v i lâm phần từ 20-   n   . C    h n   hường có ít nón quả và ít 

hạt nên khả năn   inh  ản h u tính không cao, hệ số nhân giống b ng 

 hư n   h   n    ẽ th  .       việc thu hạt ph n và c t tr  hạt ph n 

là cần thiế   ể phục vụ thí nghiệm thụ ph n có kiểm soát và có thể 

 ậu quả phục vụ công tác trồng rừng. 



 

D NH  ỤC CÁC CÔNG T  NH NGHI N C   

C   TÁC GIẢ LI N Q  N Đ N L  N ÁN 

1.     N ọ     n  v  L  Văn Bình (   9)  N hi n  ứ        nh 

    hế  h n        m  h n  (Dendrolimus punctatus Walker) 

của Thông nh a (Pinus merkusii Jungh. & Vriese), Tạp chí Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp v  Phát triển 

nông thôn, Số 8, Trang 95-103. 

2.     N ọ     n  v  L  Văn Bình (  1 )  N hi n  ứ     ển 

 họn v  nh n  iốn  Th n  nh    h n        m  h n . K   ế  

Hội n h  Kh   họ  C n  n hệ L m n hiệ  mi n T  n   Nh  

      ản N n  n hiệ , Trang 64-80. 

3.     N ọ     n  v    n  Như   ỳnh (2014), Ảnh hưởng của 

vi sinh vật nội sinh cây Thông nh a (Pinus merkusii)  ến một số 

tập tính của Sâu róm thông (Dendrolimus punctatus), Tạp chí 

Khoa học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việ  N m   ố 

4, Trang 3534-3544. 

4.     N ọ     n , L  Văn Bình  N   Th  Th   Linh v  L  Th  

Bích Thủ  (  14)    nh  i      ạng di truy n nguồn gen các cá 

thể Thông nh   mộ   ố v n  ở mi n T  n  Việ  N m   n   hỉ 

 h   AP , Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - S  

chuyên đề gi ng cây trồng vật nuôi, Bộ Nông nghiệ  v  Ph   

triển nông thôn, Tập 2, Trang 210-217. 



 

 


